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Môn: Đấu mắc mạch điện chiếu sáng 

STT Ma SV Họ và tên Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 

4 

Ghi chú 
X Y Z 

1 9869 Hoàng Trung Đức ĐTT58CĐ 6 6 6,0 C 2   

2 9557 Vũ Tuấn Thành ĐTT58CĐ 5 5 5,0 D 1   

3 9873 Lương Quốc Toàn ĐTT58CĐ 5 6 5,6 C 2   

4 65983 Đặng Quang Minh Anh ĐTT58CĐ 5,5 5,6 5,6 C 2 
  

 

Môn: Đại cương vỏ TT 

STT Ma SV Họ và tên   Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 

4 

Ghi chú 
X Y Z 

1   Đặng Quang Minh  Anh ĐTT58CĐ 7 4 5,2 D 1   

2 9869 Hoàng Trung  Đức ĐTT58CĐ 6 5 5,4 D 1   

3 9873 Lương Quốc Toản ĐTT58CĐ 7 4 5,2 D 1   

4 9838 Vũ Tuấn Thành ĐTT58CĐ 6,5 6 6,2 C 2 
  

 

Môn: Truyền động điện TT 

STT Ma SV Họ và tên   Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 

4 

Ghi chú 
X Y Z 

1 9479 Vũ Tuấn Thành ĐTT58CĐ 7,8 7 7,3 B 3   

2 9813 Lê Quốc  Toàn ĐTT58CĐ 8,5 5,5 6,7 C 2   

3 65983 Đăng Quang Minh Anh ĐTT58CĐ 8,5 5 6,4 C 2   

4 56141 Hoàng Trung Đức ĐTT58CĐ 6 2 0,0 F 0 
  

 

 

 

 

 

 



Môn: Trạm phát điện TT 

STT Ma SV Họ và tên   Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 

4 

Ghi chú 
X Y Z 

1 9479 Vũ Tuấn Thành ĐTT58CĐ 7,8 5 6,1 C 2   

2 9813 Lê Quốc  Toàn ĐTT58CĐ 8,5 5 6,4 C 2   

3 65983 Đăng Quang Minh Anh ĐTT58CĐ 8,5 5 6,4 C 2   

4 56141 Hoàng Trung Đức ĐTT58CĐ 6 6 6,0 C 2   

5 62736 Nguyễn Thế Vinh ĐTT57CĐ 6 5 5,5 C 2   
 


